
Đã học Xin miễn

1 Nguyễn Thị Bích Xuyến CĐ Dược 9A Trường trung cấp YD MeKong

1. Tin học (3): 6.7 1. Tin học (3)
Ngành Y sĩ

tốt nghiệp: 2013
Miễn

2.Giải phẫu sinh lý (5); 7.4 2. Giải phẫu - sinh lý (4) Miễn

3. Giáo dục thể chất (2): 8.4 3. Giáo dục thể chất (2) Miễn

4. Giáo dục quốc phòng an ninh (3): 7.1
4. Giáo dục quốc phòng an 

ninh (3)
Miễn

5. Giáo dục pháp luật (2): 6.5 5. Pháp luật (2) Miễn

6. Vi sinh - ký sinh trùng (2): 6.9 6. Vi ký sinh (2) Miễn

7. Giáo dục chính trị (5): 5.6 7. Chính trị (4) Miễn

2 Trần Minh Thư CĐ Dược 9A Trường đại học Nam Cần Thơ

1. Giáo dục quốc phòng an ninh (8): B
1. Giáo dục quốc phòng an 

ninh (3)
Tài chính ngân hàng Miễn

2. Tin học căn bản (3): B 2. Tin học (3) Miễn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

Ý kiến của 

của Hội 

đồng

Tên học phần

- Miễn học miễn thi: 7 môn

- Miễn học miễn thi: 2 môn

DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN - HỌC VIÊN ĐƯỢC MIỄN GIẢM MÔN HỌC

NĂM HỌC 2019 - 2020, ĐỐI TƯỢNG HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẠC LIÊU

TT Họ và tên

(Kèm theo Quyết định số: 240/QĐ-CĐYT ngày 29 tháng 10 năm 2019)

Lớp đào tạo 

hiện nay
Trường/ ngành đã tốt nghiệp

Ghi 

chú



Đã học Xin miễn

Ý kiến của 

của Hội 

đồng

Tên học phần

TT Họ và tên
Lớp đào tạo 

hiện nay
Trường/ ngành đã tốt nghiệp

Ghi 

chú

3 Liên Minh Thư CĐ Dược 9B Trường cao đẳng YD Sài Gòn

1. Pháp luật (2): 6.4 1. Pháp luật (2) Cao đẳng Dược Miễn

2. Tin học căn bản (3): 6.8 2. Tin học (3) Miễn

3. Giáo dục thể chất (3): 8.0 3. Giáo dục thể chất (2) Miễn

4 Ngô Thiện Như CĐ Dược 9B Trường đại học Bạc Liêu

1. Giáo dục quốc phòng an ninh (8): 7.3
1. Giáo dục quốc phòng an 

ninh (3)

Cao đẳng mầm non

tốt nghiệp: 2018
Miễn

2. Những nguyên lý CBCN Mác - Lênin (5): 6.3

Đường lối CMĐCSVN (3): 5.3

Tư tưởng HCM (2): 7.3

2. Chính trị (4) Miễn

3. Tin học không chuyên (3): 7.4 3. Tin học (3) Miễn

4. Giáo dục thể chất (3): 6.0 4. Giáo dục thể chất (2) Miễn

5 Lê Thị Cẩm Tiên
CĐ Dược 

LT3C
Trường đại học Cần Thơ

1. Đường lối CM ĐCSVN (3): D

Tư tưởng HCM (2): B

1. Đường lối CM ĐCSVN -

Tư tưởng HCM (2)
Luật Miễn

6 Nguyễn Văn Thắng
CĐ Dược 

LT4B
Trường đại học Thủy Lợi

1. Những nguyên lý CBCN Mác - Lênin (5): 6.0

CNXHKH (4): 6

Lịch sử đảng (4): 7.0

Tư tưởng HCM (3): 5.0

1. Chính trị (4)
Nuôi trồng thủy sản

tốt nghiệp: 2005
Miễn

23. Hóa vô cơ (3): 7.0 2. Hóa vô cơ (3) Miễn

3. Hóa hữu cơ (3): 5.0 3. Hóa hữu cơ (3) Miễn

- Miễn học miễn thi: 3 môn

- Miễn học miễn thi: 1 môn

- Miễn học miễn thi: 3 môn

- Miễn học miễn thi: 4 môn



Đã học Xin miễn

Ý kiến của 

của Hội 

đồng

Tên học phần

TT Họ và tên
Lớp đào tạo 

hiện nay
Trường/ ngành đã tốt nghiệp

Ghi 

chú

7 Ngô Hồng Nhan
CĐ Dược 

LT4B

Trường trung cấp chính trị Châu 

Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu

1. Trung cấp lý luận chính trị 1. Chính trị (4) Trung cấp lý luận chính trị Miễn

8 Hồ Công Đỉnh
CĐ Dược 

LT4D
Trường đại học Cần Thơ

1. Những nguyên lý CBCN Mác - Lênin  1, 2 (5): B

Tư tưởng HCM (2): B

Đường lối CM ĐCSVN (3): B

1. Chính trị (4)
Quản lý đất đai

tốt nghiệp: 2013
Miễn

2. Hóa đại cương (3): D

TT Hóa đại cương (1): B
2. Hóa đại cương - vô cơ (3) Miễn

9 Trương Khánh Băng Y sĩ 12 Trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu

1. Giáo dục quốc phòng (8): B 1. Giáo dục quốc phòng (2)
Cao đẳng Dược

tốt nghiệp: 2018
Miễn

2. Tin học (2): B 2. Tin học (2) Miễn

3. Giáo dục thể chất (2): C 3. Giáo dục thể chất (1) Miễn

4. Anh văn 1 (4): C

Anh văn 2 CN (3): C
4. Anh văn (4) Miễn

5. Vi sinh - Ký sinh trùng (2): C
5. Vi sinh - ký sinh trùng 

(2)
Miễn

6. Dược lý 1 (4): C

Dược lý 2 (3): A
6. Dược lý (3) Miễn

7. Những NLCB CN Mác - lênin 1 (2): C

Những NLCB CN Mác - Lênin 2 (3): C

Tư tưởng HCM (2): B

Đường lối CM ĐCSVN (2): B

7. Chính trị (2) Miễn

- Miễn học miễn thi: 7 môn

- Miễn học miễn thi: 1 môn

- Miễn học miễn thi: 2 môn



Đã học Xin miễn

Ý kiến của 

của Hội 

đồng

Tên học phần

TT Họ và tên
Lớp đào tạo 

hiện nay
Trường/ ngành đã tốt nghiệp

Ghi 

chú

10 Phạm Thư Thiên Kim Y sĩ 12 Trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu

1. Giáo dục quốc phòng (8): C 1. Giáo dục quốc phòng (2) Cao đẳng Dược Miễn

2. Tin học (2): A 2. Tin học (2) Miễn

3. Giáo dục thể chất (2): C 3. Giáo dục thể chất (1) Miễn

4. Anh văn 1 (4): A

Anh văn 2 CN (3): B
4. Anh văn (4) Miễn

5. Vi sinh - Ký sinh trùng (2): C
5. Vi sinh - ký sinh trùng 

(2)
Miễn

6. Dược lý 1 (4): D

Dược lý 2 (3): B
6. Dược lý (3) Miễn

7. Những NLCB CN Mác - lênin 1 (2): B

Những NLCB CN Mác - Lênin 2 (3): C

Đường lối CM ĐCSVN (2): C

7. Chính trị (2) Miễn

11 Trần Thị Diệu Hiền DTC5 Trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu

1. Tin học (3): 8 1. Tin học (2)
Cao đẳng Điều dưỡng

Tốt nghiệp: 2011
Miễn

2. Những nguyên lý CBCN Mác - Lênin (5): 6

Đường lối CMĐCSVN (3): 7

Tư tưởng HCM (3): 6

2.  Chính trị (2) Miễn

3. Giáo dục thể chất (3): 6 3. Giáo dục thể chất (1) Miễn

4. Giáo dục quốc phòng an ninh (8): 8
4. Giáo dục quốc phòng an 

ninh (2)
Miễn

5. Vi ký sinh (2): 8, Cơ thể học (4): 7, Sinh lý học (3): 7 5. Y học cơ sở 1 (3) Miễn

6. Điều dưỡng Nội khoa HP1 (2): 7, Điều dưỡng nội khoa 

HP2 (2): 8, LS nội khoa 1 (2): 6, LS Nội khoa 2 (2): 6, Điều 

dưỡng ngoại khoa HP1 (2): 6, LS ngoại khoa 1 (2): 6, Điều 

dưỡng ngoại khoa HP2 (2): 6, LS ngoại khoa 2 (6)

6. Y học cơ sở 2 (3) Miễn

7. KNGT-GDSK (3): 7 7. KNGT-GDSK (2) Miễn

8. Tổ chức y tế - chương trình y tế quốc gia (2): 8 8. Tổ chức y tế (2) Miễn

Tốt nghiệp triết học Mác - Lênin tư tưởng HCM: 8 Tốt nghiệp chính trị Miễn

- Miễn học miễn thi: 7 môn

- Miễn thi tốt nghiệp: 1 

môn

- Miễn học miễn thi: 8 môn



Đã học Xin miễn

Ý kiến của 

của Hội 

đồng

Tên học phần

TT Họ và tên
Lớp đào tạo 

hiện nay
Trường/ ngành đã tốt nghiệp

Ghi 

chú

12 Lý Thị Tha Vi DTC5 Trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu

1. Tin học (3): 5 1. Tin học (2)
Cao đẳng Điều dưỡng, Tốt 

nghiệp: 2012
Miễn

2. Những nguyên lý CBCN Mác - Lênin (5): 5

Đường lối CMĐCSVN (3): 7, Tư tưởng HCM (3): 7
2.  Chính trị (2) Miễn

3. Giáo dục thể chất (3): 6 3. Giáo dục thể chất (1) Miễn

4. Giáo dục quốc phòng an ninh (8): 6
4. Giáo dục quốc phòng an 

ninh (2)
Miễn

5. Vi ký sinh (2): 8, Cơ thể học (4): 6, Sinh lý học (3): 6 5. Y học cơ sở 1 (3) Miễn

6. Điều dưỡng Nội khoa HP1 (2): 5, Điều dưỡng nội khoa 

HP2 (2): 6, LS nội khoa 1 (2): 6, LS Nội khoa 2 (2): 5, Điều 

dưỡng ngoại khoa HP1 (2): 5, LS ngoại khoa 1 (2): 6, Điều 

dưỡng ngoại khoa HP2 (2): 5, LS ngoại khoa 2 (5)

6. Y học cơ sở 2 (3) Miễn

7. KNGT-GDSK (3): 8 7. KNGT-GDSK (2) Miễn

8. Tổ chức y tế - chương trình y tế quốc gia (2): 6 8. Tổ chức y tế (2) Miễn

Tốt nghiệp triết học Mác - Lênin tư tưởng HCM: 7 Tốt nghiệp chính trị Miễn

13 Dương Khánh Ly DTC5 Trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu

1. Tin học (3): 9.0 1. Tin học (2) Y sĩ, tốt nghiệp: 2011 Miễn

.
2. Chính trị 1 (3): 5.0

Chính trị 2 (3): 5.0
2. Chính trị (2) Miễn

3. Giáo dục pháp luật (2): 5.3 3. Pháp luật (1) Miễn

4. Giáo dục thể chất 1 (1): 5.0

Giáo dục thể chất 2 (1): 6.4
4. Giáo dục thể chất (1) Miễn

5. Giáo dục quốc phòng an ninh (2): 7.3
5. Giáo dục quốc phòng an 

ninh (2)
Miễn

6. Giải phẫu - sinh lý (4): 5.8

Bệnh học Nội - Nhi - Nhiễm…
6. Y học cơ sở 1 (3) Miễn

7. Vi sinh ký sinh trùng (2): 5.6

Vệ sinh phòng bệnh(2): 7.5
7. Y học cơ sở 2 (3) Miễn

8. Kỹ năng giao tiếp - GDSK (2): 5.7
8. Kỹ năng giao tiếp - 

GDSK (2)
Miễn

9. Quản lý và tổ chức y tế (2): 6.8
9. Tổ chức và quản lý y tế 

(2)
Miễn

Thi tốt nghiệp chính trị: 8.5 Thi tốt nghiệp chính trị Miễn

- Miễn học miễn thi: 9 môn

- Miễn thi tốt nghiệp: 1 

môn

- Miễn học miễn thi: 8 môn

- Miễn thi tốt nghiệp: 1 

môn



Đã học Xin miễn

Ý kiến của 

của Hội 

đồng

Tên học phần

TT Họ và tên
Lớp đào tạo 

hiện nay
Trường/ ngành đã tốt nghiệp

Ghi 

chú

14 Nguyễn Bừng Anh DTC5 Trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu

1. Tin học (3): 6.3 1. Tin học (2) Y sĩ, tốt nghiệp: 2015 Miễn

. 2. Chính trị (5): 5.0 2. Chính trị (2) Miễn

3. Giáo dục pháp luật (2): 6.0 3. Pháp luật (1) Miễn

4. Giáo dục thể chất (2): 7.0 4. Giáo dục thể chất (1) Miễn

5. Giáo dục quốc phòng an ninh (2): 7.0
5. Giáo dục quốc phòng an 

ninh (2)
Miễn

6. Giải phẫu - sinh lý (5): 5.0

Bệnh học Nội - Nhi - Nhiễm…
6. Y học cơ sở 1 (3) Miễn

7. Vi sinh ký sinh trùng (2): 5.3

Vệ sinh phòng bệnh(2): 6.0…
7. Y học cơ sở 2 (3) Miễn

8. Kỹ năng giao tiếp - GDSK (2): 5.1
8. Kỹ năng giao tiếp - 

GDSK (2)
Miễn

9. Quản lý và tổ chức y tế (2): 5.3
9. Tổ chức và quản lý y tế 

(2)
Miễn

Thi tốt nghiệp chính trị: 6.0 Thi tốt nghiệp chính trị Miễn

15 Ngô Như Quỳnh DTC5 Trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu

1. Tin học (3): 9.0 1. Tin học (2) Y sĩ, tốt nghiệp: 2013 Miễn

. 2. Chính trị (5): 6.5 2. Chính trị (2) Miễn

3. Giáo dục pháp luật (2): 7.5 3. Pháp luật (1) Miễn

4. Giáo dục thể chất (2): 5.0 4. Giáo dục thể chất (1) Miễn

5. Giáo dục quốc phòng an ninh (2): 7.8
5. Giáo dục quốc phòng an 

ninh (2)
Miễn

6. Giải phẫu - sinh lý (5): 7.7

Bệnh học Nội - Nhi - Nhiễm…
6. Y học cơ sở 1 (3) Miễn

7. Vi sinh ký sinh trùng (2): 8.0

Vệ sinh phòng bệnh(2): 7.8…
7. Y học cơ sở 2 (3) Miễn

8. Kỹ năng giao tiếp - GDSK (2): 6.9
8. Kỹ năng giao tiếp - 

GDSK (2)
Miễn

9. Quản lý và tổ chức y tế (2): 7.3
9. Tổ chức và quản lý y tế 

(2)
Miễn

Thi tốt nghiệp chính trị: 8.0 Thi tốt nghiệp chính trị Miễn

- Miễn học miễn thi: 9 môn

- Miễn thi tốt nghiệp: 1 

môn

- Miễn học miễn thi: 9 môn

- Miễn thi tốt nghiệp: 1 

môn



Đã học Xin miễn

Ý kiến của 

của Hội 

đồng

Tên học phần

TT Họ và tên
Lớp đào tạo 

hiện nay
Trường/ ngành đã tốt nghiệp

Ghi 

chú

16 Huỳnh Thị Bích Tuyền DTC5
Trường chính trị Châu Văn Đặng 

tỉnh Bạc Liêu

1.Trung cấp chính trị: đạt 1. Chính trị (2) Trung cấp chính trị Miễn

Trung cấp chính trị: đạt Thi tốt nghiệp chính trị Trung cấp chính trị Miễn

17 Đỗ Thị Bé Sáu DTC5 Trường đại học Bạc Liêu

1. Tin học căn bản (3): 7 1. Tin học (2)
Sư phạm toán

tốt nghiệp: 2011
Miễn

.

2. Triết học Mác - Lênin (6): 8

Đường lối CMĐCSVN (4): 7

Tư tưởng HCM (3): 7

2. Chính trị (2) Miễn

3. Luật giáo dục (2): 6 3. Pháp luật (1) Miễn

4. Giáo dục thể chất: 6 4. Giáo dục thể chất (1) Miễn

5. Giáo dục quốc phòng an ninh: 7
5. Giáo dục quốc phòng an 

ninh (2)
Miễn

Thi tốt nghiệp chính trị: 6.5 Thi tốt nghiệp chính trị Miễn

18 Tô Vũ Tấn DTC5 Trường đại học Bạc Liêu

1. Tin học đại cương (4): 6 1. Tin học (2)
Tin học ứng dụng

tốt nghiệp: 2014
Miễn

.

2. Triết học Mác - Lênin (5): 7

Đường lối CMĐCSVN (3): 6

Tư tưởng HCM (2): 5

2. Chính trị (2) Miễn

3. Giáo dục thể chất: 8 3. Giáo dục thể chất (1) Miễn

4. Giáo dục quốc phòng an ninh: 7
4. Giáo dục quốc phòng an 

ninh (2)
Miễn

Thi tốt nghiệp triết học Mác - Lênin: 8 Thi tốt nghiệp chính trị Miễn

- Miễn thi tốt nghiệp: 1 

môn

- Miễn thi tốt nghiệp: 1 

môn

- Miễn học miễn thi: 5 môn

- Miễn học miễn thi: 1 môn

- Miễn học miễn thi: 4 môn

- Miễn thi tốt nghiệp: 1 

môn



Đã học Xin miễn

Ý kiến của 

của Hội 

đồng

Tên học phần

TT Họ và tên
Lớp đào tạo 

hiện nay
Trường/ ngành đã tốt nghiệp

Ghi 

chú

19 Danh Hiển DTC5 Trường đại học Trà Vinh

1. Tin học đại cương (4): 7.8 1. Tin học (32)
Văn hóa các DT thiểu số Việt 

Nam, tốt nghiệp: 2013
Miễn

.

2. Triết học Mác - Lênin (5): 7.3

Đường lối CMĐCSVN (3): 7.3

Tư tưởng HCM (2): 6.3

2. Chính trị (2) Miễn

3. Pháp luật đại cương (2): 7.5 3. Giáo dục pháp luật (1) Miễn

4. Giáo dục thể chất 1: 9.1

Giáo dục thể chất 2: miễn

Giáo dục thể chất 3: Miễn

4. Giáo dục thể chất (1) Miễn

5. Giáo dục quốc phòng an ninh (1): 5.3
5. Giáo dục quốc phòng an 

ninh (2)
Miễn

Trung cấp chính trị: đạt Thi tốt nghiệp chính trị
Trường chính trị Châu Văn 

Đặng tỉnh Bạc Liêu
Miễn

20 Nguyễn Tấn Trạng DTC5 Trường đại học Cần Thơ

1. Tin học đại cương B (2): 6.5

TT Tin học đại cương B (2): 8.5
1. Tin học (2)

Nuôi trồng thủy sản

tốt nghiệp: 2007
Miễn

. 2. Cao cấp lý luận chính trị 2. Chính trị (2)
Học viện chính trị hành chính 

khu vực IV, Cao cấp chính trị
Miễn

3. Pháp luật đại cương (2): 4.5 3. Giáo dục pháp luật (1) Miễn

4. Thể thao điền kinh (1): 5.5

Thể thao Taekwondo nâng cao (1): 7.0
4. Giáo dục thể chất (1) Miễn

5. Giáo dục quốc phòng an ninh (7): 6.5
5. Giáo dục quốc phòng an 

ninh (2)
Miễn

6. Hóa đại cương 1 (2): 5.5

Hóa đại cương 2 (3): 6.0

Hóa vô cơ - hữu cơ đại cương (3): 3.5

T Hóa vơ cơ & HC (1): 7.0

Hóa phân tích đại cương (1): 8.5

6. Hóa phân tích 1 (3) Miễn

Cao cấp chính trị: Đạt Thi tốt nghiệp chính trị
Học viện chính trị hành chính 

khu vực II, Cao cấp chính trị
Miễn

- Miễn thi tốt nghiệp: 1 

môn

- Miễn học miễn thi: 6 môn

- Miễn thi tốt nghiệp: 1 

môn

- Miễn học miễn thi: 5 môn



Đã học Xin miễn

Ý kiến của 

của Hội 

đồng

Tên học phần

TT Họ và tên
Lớp đào tạo 

hiện nay
Trường/ ngành đã tốt nghiệp

Ghi 

chú

21 Lê Thị Bé Trúc DTC5 Trường đại học Cần Thơ

1. Tin học căn bản (1): B
+

TT Tin học căn bản (2): A
1. Tin học (2)

Luật thương mại

tốt nghiệp: 2014
Miễn

.

2. Mác - Lênin 1 (2): A

Mác - Lênin 2 (3): A

Tư tưởng HCM (2): A

Đường lối CM ĐCSVN (3): B

2. Chính trị (2) Miễn

3. Luật hiến pháp, luật dân sự, luân hôn nhân gia đình, luật 

lao động, luật tố tụng….
3. Giáo dục pháp luật (1) Miễn

4. Thể thao Taekwondo 1, 2 (2): B 4. Giáo dục thể chất (1) Miễn

5. Giáo dục quốc phòng an ninh (6): C
5. Giáo dục quốc phòng an 

ninh (2)
Miễn

22 Trịnh Bích Tuyền DTC5 Trường đại học Cần Thơ

1. Tin học căn bản (1): C

TT Tin học căn bản (2): D
1. Tin học (2)

Luật 

tốt nghiệp: 2013
Miễn

.

2. Mác - Lênin 1 (2): A

Mác - Lênin 2 (3): C

Tư tưởng HCM (2): B

Đường lối CM ĐCSVN (3): C

2. Chính trị (2) Miễn

3. Luật hiến pháp, luật dân sự, luân hôn nhân gia đình, luật 

lao động, luật tố tụng….
3. Giáo dục pháp luật (1) Miễn

4. Bóng chuyền 1 (1): B

Bóng chuyền 2 (1): D
4. Giáo dục thể chất (1) Miễn

5. Giáo dục quốc phòng an ninh (6): C
5. Giáo dục quốc phòng an 

ninh (2)
Miễn

- Miễn học miễn thi: 5 môn

- Miễn học miễn thi: 5 môn



Đã học Xin miễn

Ý kiến của 

của Hội 

đồng

Tên học phần

TT Họ và tên
Lớp đào tạo 

hiện nay
Trường/ ngành đã tốt nghiệp

Ghi 

chú

23 Nguyễn Hùng Dũng DTC5 Trường đại học Kinh tế TP HCM

1. Tin học đại cương (3): 8 1. Tin học (2)
Tài chính doanh nghiệp

tốt nghiệp: 2005
Miễn

. 2. Triết học (2): 6 , CNXHKH (4): 7, LS đảng CSVN (4): 6 2. Chính trị (2) Trường THKTKT Minh Hải Miễn

3. Pháp luật đại cương (2): 5 3. Giáo dục pháp luật (1)
Ngành thuế

Tốt nghiệp: 1995
Miễn

4. Giáo dục thể chất 4. Giáo dục thể chất (1) Miễn

5. Giáo dục quốc phòng an ninh: 8
5. Giáo dục quốc phòng an 

ninh (2)
Miễn

6. Khởi tạo doanh nghiệp 
6. Khởi tạo doanh nghiệp 

(2)
Miễn

Cao cấp chính trị: Đạt Thi tốt nghiệp chính trị

Học viện chính trị hành chính 

khu vực 2

Cao cấp chính trị

Miễn

24 Huỳnh Thị Kim Ngân DTC5 Trường đại học Cửu Long

1. Mác - Lênin 1 (3): 7 , Mác - Lênin 1 (5): 6, Tư tưởng 

HCM (3): 7, Đường lối CM ĐCSVN (4): 9
1. Chính trị (2)

Công nghệ thực phẩm

tốt nghiệp: 2014
Miễn

2. Giáo dục thể chất: CC 2. Giáo dục thể chất (1) Miễn

3. Giáo dục quốc phòng an ninh: CC
3. Giáo dục quốc phòng an 

ninh (2)
Miễn

4. Tin học đại cương (4): 7 4. Tin học (2) Miễn

KH Mác - Lênin & TTHCM: Đạt Thi tốt nghiệp chính trị Miễn

- Miễn thi tốt nghiệp: 1 

môn

- Miễn học miễn thi: 6 môn

- Miễn học miễn thi: 4 môn

- Miễn thi tốt nghiệp: 1 

môn



Đã học Xin miễn

Ý kiến của 

của Hội 

đồng

Tên học phần

TT Họ và tên
Lớp đào tạo 

hiện nay
Trường/ ngành đã tốt nghiệp

Ghi 

chú

25 Phan Quốc Nam DTC5 Trường đại học Kinh tế TP HCM

1. Tin học đại cương (3): 6 1. Tin học (2)
Kế toán doanh nghiệp

tốt nghiệp: 2001
Miễn

2. Cao cấp lý luận chính trị 2. Chính trị (2)
Học viện chính trị hành chính 

khu vực IV, Cao cấp chính trị
Miễn

3. Giáo dục quốc phòng - An ninh (75T): 7.0

Chứng chỉ GDQP - AN đối tượng 3

3. Giáo dục quốc phòng an 

ninh (2)
Miễn

Cao cấp chính trị: Đạt Thi tốt nghiệp chính trị
Học viện chính trị hành chính 

khu vực IV, Cao cấp chính trị
Miễn

26 Trương Mỹ Lệ DTC5
Trường Cao đẳng nghề Du lịch 

Sài Gòn

1. Chính trị (2): 6.0 1. Chính trị (2)
Hướng dẫn du lịch

tốt nghiệp: 2014
Miễn

2. Pháp luật (1): 5.0 2. Giáo dục pháp luật (2) Miễn

3. Giáo dục thể chất (1): 9.0 3. Giáo dục thể chất (1) Miễn

4. Giáo dục quốc phòng an ninh (2): 6.0
4. Giáo dục quốc phòng an 

ninh (2)
Miễn

Thi tốt nghiệp chính trị: 7.0 Thi tốt nghiệp chính trị Miễn

27 Huỳnh Tấn Đạt DTC5 Trường ĐH Bạc Liêu

1. Tin học (4): 9 1. Tin học (2)
CĐ Công nghệ thông tin

tốt nghiệp: 2010
Miễn

2. Triết học (4): 6 , LS đảng CSVN (3): 6, CNXHKH (3): 7 2. Chính trị (2) Miễn

3. Giáo dục thể chất: 7 3. Giáo dục thể chất (1) Miễn

4. Giáo dục quốc phòng an ninh: 5
4. Giáo dục quốc phòng an 

ninh (2)
Miễn

Thi triết học Mác - Lênin TTHCM: 6.5 Thi tốt nghiệp chính trị Miễn

- Miễn thi tốt nghiệp: 1 

môn

- Miễn học miễn thi: 3 môn

- Miễn thi tốt nghiệp: 1 

môn

- Miễn học miễn thi: 4 môn

- Miễn học miễn thi: 4 môn

- Miễn thi tốt nghiệp: 1 

môn



Đã học Xin miễn

Ý kiến của 

của Hội 

đồng

Tên học phần

TT Họ và tên
Lớp đào tạo 

hiện nay
Trường/ ngành đã tốt nghiệp

Ghi 

chú

28 Chung Thị Tú Quyên DTC5 Trường đại học Huế

1. Tin học (CCA): Miễn 1. Tin học (2)
Sư phạm Mẫu giáo

tốt nghiệp: 2013
Miễn

2. Triết học (6): 7, LS đảng CSVN (4): 5, CNXHKH (4): 7 2. Chính trị (2) Miễn

29 Lê Thanh Thảo DTC5 Trường TH KTKT Bạc Liêu

1. Tin học đại cương (3): 6.2 1. Tin học (2)
Kế toán DNSX

tốt nghiệp: 2011
Miễn

2. Chính trị (5): 7.5 2. Chính trị (2) Miễn

3. Giáo dục pháp luật (2): 7.5 3. Pháp luật (1) Miễn

4. Giáo dục thể chất (2): 6.9 4. Giáo dục thể chất (1) Miễn

5. Giáo dục quốc phòng an ninh (4): 6.6
5. Giáo dục quốc phòng an 

ninh (2)
Miễn

Thi chính trị: 5.0 Thi tốt nghiệp chính trị Miễn

30 Trần Hữu Vinh DTC5 Trường TH KTKT Bạc Liêu

1. Tin học đại cương (3): 5.0 1. Tin học (2)
Chăn nuôi thú y

tốt nghiệp: 2017
Miễn

2. Chính trị (5): 7.7 2. Chính trị (2) Miễn

3. Giáo dục thể chất (2): 5.5 3. Giáo dục thể chất (1) Miễn

4. Pháp luật (2): 7.1 4. Pháp luật (1) Miễn

5. Giáo dục quốc phòng an ninh (4): 6.7
5. Giáo dục quốc phòng an 

ninh (2)
Miễn

Thi chính trị: 9.0 Thi tốt nghiệp chính trị Miễn

- Miễn học miễn thi: 5 môn

- Miễn thi tốt nghiệp: 1 

môn

- Miễn học miễn thi: 2 môn

- Miễn thi tốt nghiệp: 1 

môn

- Miễn học miễn thi: 5 môn



Đã học Xin miễn

Ý kiến của 

của Hội 

đồng

Tên học phần

TT Họ và tên
Lớp đào tạo 

hiện nay
Trường/ ngành đã tốt nghiệp

Ghi 

chú

31 Quách Ngọc Biền DTC5 Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu

1. Đọc viết tên thuốc (2): 8.0 1. Đọc viết tên thuốc (2)
Sơ cấp dược

tốt nghiệp: 2015
Miễn

32 Lý Nay DTC5 Trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu

1. Tin học (3): 6 1. Tin học (2)
Cao đẳng Điều dưỡng

Tốt nghiệp: 2011
Miễn

2. Những nguyên lý CBCN Mác - Lênin (4): 6

CNXHKH (3): 6

Tư tưởng HCM (3): 5

2.  Chính trị (2) Miễn

3. Giáo dục thể chất (3): 9 3. Giáo dục thể chất (1) Miễn

4. Giáo dục quốc phòng an ninh (8): 8
4. Giáo dục quốc phòng an 

ninh (2)
Miễn

5. Vi ký sinh (2): 7, Cơ thể học (4): 7, Sinh lý học (3): 6 5. Y học cơ sở 1 (3) Miễn

6. Điều dưỡng Nội khoa HP1 (2): 5, Điều dưỡng nội khoa 

HP2 (2): 5, LS nội khoa 1 (2): 76, LS Nội khoa 2 (2): 5, 

Điều dưỡng ngoại khoa HP1 (2): 7, LS ngoại khoa 1 (2): 7, 

Điều dưỡng ngoại khoa HP2 (2): 5, LS ngoại khoa 2 (2): 7

6. Y học cơ sở 2 (3) Miễn

7. Kỹ năng giao tiếp (3): 7 7. KNGT-GDSK (2) Miễn

8. Tổ chức y tế (2): 8 8. Tổ chức y tế (2) Miễn

Thi tốt nghiệp triết học Mác - Lênin: 9 Thi tốt nghiệp chính trị Miễn

- Miễn học miễn thi: 1 môn

- Miễn học miễn thi: 8 môn

- Miễn thi tốt nghiệp: 1 

môn



Đã học Xin miễn

Ý kiến của 

của Hội 

đồng

Tên học phần

TT Họ và tên
Lớp đào tạo 

hiện nay
Trường/ ngành đã tốt nghiệp

Ghi 

chú

33 Hồ Thúy Huỳnh DTC5 Trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu

1. Tin học (3): 6.2 1. Tin học (2)
Y sĩ

tốt nghiệp: 2017
Miễn

. 2. Chính trị (5): 5.7 2. Chính trị (2) Miễn

3. Giáo dục pháp luật (2): 6.2 3. Pháp luật (1) Miễn

4. Giáo dục thể chất (2): 5.5 4. Giáo dục thể chất (1) Miễn

5. Giáo dục quốc phòng an ninh (2): 7.4
5. Giáo dục quốc phòng an 

ninh (2)
Miễn

6. Giải phẫu - sinh lý (5): 6.5

Bệnh học Nội - Nhi - Nhiễm…
6. Y học cơ sở 1 (3) Miễn

7. Vi sinh ký sinh trùng (2): 5.1

Vệ sinh phòng bệnh(2): 6.6…
7. Y học cơ sở 2 (3) Miễn

8. Kỹ năng giao tiếp - GDSK (2): 7.9
8. Kỹ năng giao tiếp - 

GDSK (2)
Miễn

9. Quản lý và tổ chức y tế (2): 5.7
9. Tổ chức và quản lý y tế 

(2)
Miễn

Thi tốt nghiệp chính trị: 5.0 Thi tốt nghiệp chính trị Miễn

34 Đỗ Thị Hồng Như DTC5 Trường Đại học Hùng Vương

1. Tin học đại cương (3): 5.8 1. Tin học (2)
TC Kế toán DN

tốt nghiệp: 2011
Miễn

2. Chính trị 1 (3): 6.6

Chính trị 2 (3): 6.6
2. Chính trị (2) Miễn

3. Giáo dục thể chất 1 (1.5): 7.2

Giáo dục thể chất 2 (1.5): 7.2
3. Giáo dục thể chất (1) Miễn

4. Giáo dục quốc phòng an ninh (5): 6.1
4. Giáo dục quốc phòng an 

ninh (2)
Miễn

5. Giáo dục pháp luật (2): 5.8 5. Giáo dục pháp luật (1) Miễn

Thi chính trị: 7.0 Thi tốt nghiệp chính trị Miễn

- Miễn học miễn thi: 5 môn

- Miễn thi tốt nghiệp: 1 

môn

- Miễn học miễn thi: 9 môn

- Miễn thi tốt nghiệp: 1 

môn



Đã học Xin miễn

Ý kiến của 

của Hội 

đồng

Tên học phần

TT Họ và tên
Lớp đào tạo 

hiện nay
Trường/ ngành đã tốt nghiệp

Ghi 

chú

35 Mạch Ngọc Toàn DTC5 Trường TH KTKT Bạc Liêu

1. Tin học đại cương (3): 6.2 1. Tin học (2) Pháp luật, tốt nghiệp: 2014 Miễn

2. Chính trị (4): 6.7 2. Chính trị (2) Miễn

3. Giáo dục thể chất (2): 8.2 3. Giáo dục thể chất (1) Miễn

4. Giáo dục quốc phòng an ninh (4): 8.6
4. Giáo dục quốc phòng an 

ninh (2)
Miễn

5. Luật hiến pháp, luật tố tụng, hình hành chính…. 5. Giáo dục pháp luật (1) Miễn

Thi chính trị: 7.0 Thi tốt nghiệp chính trị Miễn

36 Lý Hồng Hưng DTC5 Trường Đại học Cần Thơ

1. Tin học căn bản (1): D

TT. Tin học căn bản (2): B
1. Tin học (2)

Vật lý kỹ thuật

tốt nghiệp: 2019
Miễn

2. Những NLCB CN Mác - Lênin 1 (2): C

Những NLCB CN Mác - Lênin 2 (3): D

Tư tưởng HCM (2): C

Đường lối CM ĐCSVN (3): D

2. Chính trị (2) Miễn

3. Bóng đá 1 (1): C

Bóng đá 2 (1): B

Bóng đá 3 (1): C

3. Giáo dục thể chất (1) Miễn

4. Giáo dục quốc phòng an ninh (4): CC
4. Giáo dục quốc phòng an 

ninh (2)
Miễn

5. Pháp luật đại cương (2): B 5. Giáo dục pháp luật (1) Miễn

6. Hóa đại cương (2): B

TT Hóa đại cương (2): B
6. Hóa phân tích 1 (3) Miễn

Ghi chú: Danh sách này có 36 người

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Kim Nhang

- Miễn học miễn thi: 5 môn

- Miễn thi tốt nghiệp: 1 

môn

LẬP BẢNG

Huỳnh Điền Côn

Bạc Liêu, ngày 29 tháng 10 năm 2019

- Miễn học miễn thi: 6 môn


